BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC HỌC KÌ I

LỚP 2 - MÔN TOÁN (Đề 12)
(Thời gian làm bài từ 40 đến 60 phút)
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Câu 2. Khoanh vào đáp án đúng:

Thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai là 14l dầu. Hỏi sau khi lấy 6l dầu từ thùng thứ nhất thì số dầu còn lại ở thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai là bao nhiêu lít dầu?

A. 20                          B. 8                                       C. 6
Câu 3. Khoanh vào đáp án đúng:
Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi sau 5 năm nữa mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?

A. 29                           B. 19                                     C. 24 

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 84 cm – 5 dm = 79 cm …

b) 84 cm – 5 dm = 79 dm …

c) 84 cm – 5 dm = 34 cm …

Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống:
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II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (4 điểm)


Câu 1. Tính:

a) 53 - 19 – 15 = .......................             b) 53 – 19 + 15 = ......................
                        =………….. .....                                       =………….......
c) 53 + 19 - 15 =…………..                   d) 53 + 19 + 15 =………….. ....   
                         =…………..                                             =………….........       
Câu 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

      Tóm tắt:

Có: 74 chai dầu

Đã bán: 36 chai dầu

Còn lại:… chai dầu?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:
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                             ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Đề 12)

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Nối đúng mỗi phép tính với kết quả đúng được 0,25 điểm  
41 – 13; 52 – 24 nối với 28                   72 – 27; 94 – 49 nối với 45
53 – 35; 64 – 46 nối với 18                   63 – 27; 84 – 48 nối với 36
Câu 2. (1 điểm)  B
Câu 3. (1 điểm)  C

Câu 4. (1,5 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm  
a) S                         b) S                              c) Đ
Câu 5. (0,5 điểm) Điền đúng mỗi ô được 0,25 điểm
59 + 15 = 74                                   

59 – 36 = 23

  II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. Tính: (2 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm  

a) 53 - 19 – 15 = 34 - 15           b) 53 – 19 + 15 = 34 + 15
                        = 19                                             = 49
c) 53 + 19 - 15 = 72 - 15           d) 53 + 19 + 15 = 72 + 15   

                         = 57                                            = 87     
Câu 2. (1 điểm)  Còn lại số chai dầu là: (0,25 điểm)
                                   74 – 36 = 38 (chai)
                                               Đáp số: 38 chai dầu. (0,25 điểm)
Câu 3. (1 điểm)  Số gạo nếp có là: (0,25 điểm)
                                  64 – 47 = 17 (kg)   (0,5 điểm)

                                               Đáp số: 17 ki-lô-gam. (0,25 điểm)
